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	1. TÊN ĐỀ TÀI

Thi công tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực (APF)
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	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 06 tháng
   Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 6 năm 2018

	6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028) 38 440 567 -  (028) 54 490 589
E-mail: lytutrong@lytc.edu.vn –  iro@lytc.edu.vn 
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì:  Phạm Hữu Lộc

	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

    Họ và tên: Châu Văn Bảo                                        Học vị: Thạc sỹ                           Năm sinh: 1974
    Đơn vị: khoa CN Điện – Điện tử

    Địa chỉ nhà riêng: G1C Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM
    Di động: 0906677068                                                                    

    E-mail: chauvanbao@lttc.edu.vn

	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao
	Chữ ký

	1

2

3


	
	
	
	

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước


	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
	Tham gia thi công tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực
	Lê Văn Ân – Giám đốc nhà máy

	
	
	

	
	
	

	10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

   Đã có những nghiên cứu về mô hình bù tích cực (APF). Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại trong trường hợp tải cố định, sự xác định các thành phần hài là dựa vào phương pháp truyền thống p-q nên kết quả chưa chính xác, việc xác định các thông số mô hình chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, sử dụng các phương pháp điều khiển như PID, mờ, mạng nơron.

[1] Haihong Huang; Huan Xue; Xin Liu; Haixin Wang. The study of Active Power Filter using a universal harmonic detection method . 2013 IEEE ECCE Asia Downunder (ECCE Asia) , Page(s): 591 – 595, 2013
[2] Yi Fei Wang; Yun Wei Li. A Grid Fundamental and Harmonic Component Detection Method for Single-Phase Systems. IEEE Transactions on Power Electronics, Volume: 28, Issue: 5, Page(s): 2204 – 2213, 2013 
[3] CH.HARI PRASAD, M.Tech; KALYAN KONALA. Improvement of Power Quality Using Active
Power Filter. SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering – (ICEEMST’17) - Special Issue- March 2017
[4] Ronak Mistry, Dr. Ami Patel. Control of Shunt Active Power Filter fo Improvement of Power Quality. International Journal of Computer Science and Mobile Computing (IJCSMC), Vol. 6, Issue. 1, January 2017, pg.213 – 220.
[5] Herman, L.; Papic, I.; Blazic, B. A Proportional-Resonant Current Controller for Selective Harmonic Compensation in a Hybrid Active Power Filter . IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 29, Issue: 5 , Page(s): 2055 – 2065. 2014

10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
[1]. Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Văn Nhờ. Ứng dụng bộ nghịch lưu áp đa bậc dùng kỹ thuật PWM 1 trạng thái vào mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây. Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa, 2011.

[2]. Nguyễn Quốc Thái, Nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển 1 trạng thái, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011
[3]. Nguyễn Văn Sơn, Nghiên cứu bộ lọc và bù công suất phản kháng dùng thiết bị điện tử công suất, Luận văn thạc sĩ, trường đại học Thái Nguyên, 2009.
[4]. Lê Kim Dung, Thiết kế lọc tích cực để khác phục ảnh hưởng của sóng hài do các phụ tải công nghiệp gây ra trong lưới điện, Luận văn thạc sĩ, trường đại học Thái Nguyên, 2014.
[5]. Nguyễn Hữu Khánh, Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lọc tích cực cho việc giảm sóng hài, Luận văn thạc sĩ, trường đại học Đà Nẵng, 2013.
   Chủ yếu sử dụng các mạch lọc thụ động LC truyền thống (passive power filter-PPF), và có một vài tác giả nghiên cứu về mạch lọc tích cực (active power filter-APF). Việc sử dụng mạch lọc thụ động có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, giá thành thấp. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều khuyết điểm như là không linh hoạt, dễ xảy ra cộng hưởng với trở kháng của lưới và hiệu quả bù hài chưa cao. Còn mạch lọc tích cực khắc phục các nhược điểm của mạch lọc thụ động, do có các ưu điểm của nó như: bù linh hoạt, không phụ thuộc tính chất tải, hiệu quả cao.
10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)
[1] VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau. Integrated Mathematical Model and Control Design for Hybrid Active Power Filter. International Journal of Applied Engineering Research (IJAER). Volume 12, Number 12 (2017) pp. 3015-3022.

[2] VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau. Improvement of p -q harmonic detection method for shunt active power filter. ICIC International. Volume 11, Number 11, November 2017.
[3] VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau. Analysis of Control Strategy for Hybrid Active Power Filter. International Conference on Electrical, Mechanical and Industrial Engineering (ICEMIE 2016)

[4] VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau. Comparison on Two Harmonic Current Determinate Methods of p-q and ip-iq. International Journal of Scientific Engineering and Technology. Volume No.4 Issue No5, pp: 302-305, 01 May. 2015.
[5] MinhThuyen Chau, VanBao Chau. Comprehensive Analysis of the Control Strategy for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit. International Journal of Scientific Engineering and Technology. Volume No.2, Issue No.7, July 2013.
[6] MinhThuyen Chau, An Luo, Zhikang Shuai, Fujun Ma, Ning Xie, and VanBao Chau et al. Novel Control Method for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit Using a Hybrid Fuzzy controller. JPE journal of power electronics (SCI-E), Vol. 12, No. 5, September  2012.
[7] MinhThuyen Chau, An Luo, VanBao Chau, TrungNhan Nguyen et al. A Novel Online Control Method for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit. Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, March, 2012 (EI)
[8] MinhThuyen Chau, An Luo, VanBao Chau et al. PID-Fuzzy Control Method with Time Delay Compensation for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit. International Journal of Computer Applications, Volume 36, No.7, December 2011 (DOAJ impact factor 0.835).
[9] MinhThuyen Chau, VanBao Chau. Control Analysis And Design Of PI-Fuzzy Controller For High-Capacity Hybrid Active Power Filter To Improve Power Quality. Journal of Ho Chi Minh City University of Industry, Viet Nam. Volume 9, No.6, 2011.

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Hiện nay, vấn đề chất lượng điện năng đã trở thành một tiêu chí quan trọng trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng của tất cả các quốc gia trên thế giới. Nguyên nhân chính làm cho chất lượng điện năng xấu đi là do các tải phi tuyến.

Để giải quyết vấn đề này, có nhiều phương pháp như: sử dụng các mạch lọc thụ động LC truyền thống (passive power filter-PPF), mạch lọc tích cực (active power filter-APF) và dùng dạng hỗn hợp giữa mạch lọc thụ động và mạch lọc tích cực. Việc sử dụng mạch lọc thụ động có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, giá thành thấp. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều khuyết điểm như là không linh hoạt, dễ xảy ra cộng hưởng với trở kháng của lưới và hiệu quả bù hài chưa cao. Từ đó, mạch lọc tích cực ra đời nhằm khắc phục các nhược điểm của mạch lọc thụ động, rất hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng điện năng do các ưu điểm vượt trội của nó như: bù linh hoạt, không phụ thuộc tính chất tải, hiệu quả cao. 
Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy của giảng viên và sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Đồng thời trên cơ sở phòng thực hành Cung cấp điện còn thiếu tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực (APF) nhằm tạo ra mô hình phục vụ cho công tác dạy và học môn Thực tập Cung cấp điện giúp cho sinh viên biết được phương pháp bù công suất phản kháng và lọc sóng hài thông qua bộ điều khiển để triệt sóng hài, bù công suất Q và nâng cao hệ số công suất.

	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Thi công tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực (APF) nhằm tạo ra mô hình phục vụ cho công tác dạy và học môn Thực hành Cung cấp điện giúp cho sinh viên biết được phương pháp bù công suất phản kháng Q, lọc sóng hài và nâng cao hệ số công suất.

-  Mô hình giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp, biết được nguyên nhân hư hỏng và đưa ra biện pháp sửa chữa.

	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trên mạch lọc tích cực dùng cho lưới điện hạ thế.
13.2. Phạm vi nghiên cứu

Tại khoa Công nghệ Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng và công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến.

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

Cách tiếp cận của đề tài là nghiên cứu về các mô hình bù dạng truyền thống và dạng tích cực, từ đó chỉ ra các ưu điểm và đặc biệt là các khuyết điểm cần được cải tiến của nó, trên cơ sở đó xây dựng mô hình toán của tủ bù tích cực, xây dựng phương pháp xác định dòng hài, đưa ra phương pháp điều khiển. Tiếp theo tiến hành thi công tủ bù công suất phản kháng, lọc sóng hài và nâng cao hệ số công suất sử dụng mạch lọc tích cực (APF).
Sau khi hoàn chỉnh phần tủ tiến hành vận hành thử nghiện cho lưới điện hạ áp. 
14.2. Phương pháp nghiên cứu

· Nghiên cứu và phân tích các tài liệu có liên quan đến lĩnh vực lọc sóng hài và bù công suất phản kháng sử dụng mạch lọc tích cực cho lưới điện hạ áp.

· Nghiên cứu các thông số của lưới điện hạ áp có liên quan đến mạch lọc tích cực.

· Xây dựng mô hình toán của mạch lọc tích cực.

· Phương pháp nhận dạng sóng hài và chiến lược điều khiển cho mạch lọc tích cực.

· Thi công tủ điều khiển mạch lọc tích cực dùng cho lưới điện hạ áp.
· Vận hành thử nghiệm và hoàn chỉnh tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài .

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

1. Tính cấp thiết về sự ra đời của mạch lọc tích cực.
2. Mô hình toán của APF.
3. Cấu trúc của một hệ thống điều khiển cho APF.
4. Xác định dòng hài của tải phi tuyến.
5. Phương pháp điều khiển cho APF.
6. Thi công tủ điều khiển mạch lọc tích cực dùng cho lưới điện hạ áp.
7. Vận hành thử nghiệm và hoàn chỉnh tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài.
15.2. Tiến độ thực hiện

	STT


	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1
2
3
4

5

6


	Nghiên cứu và phân tích tài liệu.

Xây dựng mô hình toán của mô hình bù tích cực.

Nhận dạng sóng hài và điều khiển mạch lọc tích cực.

Thi công tủ điều khiển mạch lọc tích cực dạng lai ghép dùng cho lưới điện hạ áp.
Vận hành thử nghiệm và hoàn chỉnh tủ điều khiển.
Bảo vệ đề tài
	Mô hình toán của mạch lọc tích cực.
Phương pháp nhận dạng sóng hài và điều khiển cho mạch lọc tích cực.
Tủ điều khiển mạch lọc tích cực dạng lai ghép dùng cho lưới điện hạ áp
Hoàn chỉnh tủ điều khiển mạch lọc tích cực dùng cho lưới điện hạ áp
Nghiệm thu sản phẩm
	Từ tháng 01 

đến 02

Từ tháng 02 

đến 03

Từ tháng 03 

đến 04

Từ tháng 04 

đến 05

Từ tháng 05 

đến 06
Tháng 06/2018
	Châu Văn Bảo

Châu Văn Bảo

Châu Văn Bảo
Châu Văn Bảo

Lê Văn Ân

Châu Văn Bảo

Lê Văn Ân

Châu Văn Bảo



	16. SẢN PHẨM  

 16.1. Sản phẩm khoa học

                                                                          Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

              Sách tham khảo                                  Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế

              Giáo trình                                           Bài báo đăng tạp chí trong nước
                                                                          Bản tin điện tử
 16.2. Sản phẩm đào tạo

                                                           Nghiên cứu sinh                               Cao học

 16.3. Sản phẩm ứng dụng

Mẫu 

  Vật liệu                       

         Thiết bị máy móc            


Giống cây trồng       

   Giống vật nuôi          

          Qui trình công nghệ        

Tiêu chuẩn               

  Qui phạm                 

         Sơ đồ, bản thiết kế                               

Tài liệu dự báo         

  Đề án                       

          Luận chứng kinh tế   

Phương pháp

  Chương trình máy tính      
         Bản kiến nghị                        
Dây chuyền công nghệ

  Báo cáo phân tích

         Bản quy hoạch

16.4. Các sản phẩm khác

16.5. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

	
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1
	Thi công tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực (APF)
	01
	Triệt tiêu dòng hài, bù công suất phản kháng cho lưới điện hạ áp.

	2
	Bài hướng dẫn thực hành
	01
	Hướng dẫn cho SV biết vận hành và sửa chữa tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực (APF)

	17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội)

· Mạch lọc tích cực nhằm giảm ảnh hưởng của tải phi tuyến lên lưới điện, bù công suất phản, nâng cao hệ số công suất. Tạo ra mô hình giúp cho giảng viên và sinh viên ngành điện – điện tử tiếp cận một phương pháp mới vừa bù công suất vừa lọc sóng hài để làm cho chất lượng điện năng được tốt đồng thời nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng.

· Bổ sung hoặc cập nhật vào nội dung cho môn học Thực hành Cung cấp Điện.

18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

· Tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực (APF) sẽ chuyển cho Khoa CN Điện – Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

· Nội dung bài thực hành sẽ chuyển cho Bộ môn Điện công nghiệp thuộc Khoa CN Điện – Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.



	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Trong đó:

Ngân sách Nhà nước: 587 giờ NCKH;               Các nguồn kinh phí khác: 60.535.200 VNĐ
Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm  ...                                                            - Năm …

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): 60.535.200VNĐ và 587giờ NCKH. Đơn vị tính: đồng

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	I
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
	587 giờ NCKH
	587 giờ NCKH
	
	

	II
	Chi mua nguyên nhiên vật liệu
	60.535.200 VNĐ
	
	60.535.200 VNĐ
	

	
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,  bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu
	
	
	
	

	
	Tổng cộng

	60.535.200 VNĐ và 587 giờ NCKH

	Ngày  … tháng  …   năm … .

Trưởng Đơn vị                                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày 02 tháng 01 năm 2018
Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Châu Văn Bảo

Ngày….. tháng…..năm……
Hiệu Trưởng
(Ký tên và đóng dấu)


